
XÂY DỰNG
NHÀ XANHNHÀ XANHNHÀ XANH

DANH MỤC VẬT TƯ

PHẦN THÔ & HOÀN THIỆN

CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ XANH
Thiết kế & Thi công nhà trọn gói



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH QUY CÁCH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Insee

Bao 40 - 50kg
Dùng cho bê tông, xây tô, cán
nền.

2 Hà Tiên

VẬT TƯ PHẦN THÔ

STT CHỦNG LOẠI THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Cát vàng

Tây Ninh, 
Bình Dương

m³
Vàng nhạt/vàng sẫm. 
Dùng trộn bê tông,
xây móng, xây tường.

2 Cát san lấp m³
Xám/nâu đất. 
Dùng san nền, lấp
móng, nâng cốt nền.

STT CHỦNG LOẠI THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 CB300

Hòa Phát, Việt
Nhật

Kg
Phổ thông cho nhà ở dân
dụng, dùng cho móng, cột,
dầm, sàn.

2 CB400 Kg
Cường độ cao hơn, dùng cho
công trình cao tầng hoặc cấu
kiện chịu lực lớn.

1. XI MĂNG

2. CÁT

3. SẮT THÉP



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC PHẠM VI SỬ DỤNG

1

Tám Quỳnh, Thành
Tâm, Phước Thành

4x8x18cm

Dùng xây tường bao, tường
ngăn và các hạng mục xây phụ.

2 8x8x18cm

STT CHỦNG LOẠI THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Đá 1x2cm

Tây Ninh, 
Đồng Nai

m³ Dùng trộn bê tông kết cấu
móng, cột, dầm, sàn.

2 Đá 4x6cm m³ Dùng lót móng, lót nền, gia cố
nền công trình.

STT CHỦNG LOẠI THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 M100 - M250
Mê Kông, Huy
Hoàng, SMC

m³

M100 lót móng/lót
nền.
M200–M250 dùng
cho móng, cột, dầm,
sàn.

2 M100 - M250 m³

Bê tông trộn máy tại
công trình, cấp phối theo
mác thiết kế, dùng cho
các hạng mục bê tông
dân dụng

5. ĐÁ

6. BÊ TÔNG

VẬT TƯ PHẦN THÔ

4. GẠCH



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH KÍCH THƯỚC PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bê tông UHPC Việt 20-25-30mm
Dùng kê thép, giữ đúng lớp bê
tông bảo vệ khi đổ bê tông.

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1
An Phát, Lê

Thanh
m² Dùng làm cốp pha đổ bê tông móng,

cột, dầm, sàn

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bình Minh m dài
Dùng cho hệ thống thoát nước sinh
hoạt, thoát nước mưa trong công
trình

8. CỐP PHA

9. ỐNG NƯỚC PVC

VẬT TƯ PHẦN THÔ

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bình Minh, Vesbo m dài
Dùng cấp nước nóng/lạnh sinh hoạt,
chịu nhiệt và áp lực tốt

10. ỐNG NƯỚC PPR

7. CỤC KÊ BÊ TÔNG



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Sino, Vanlock m dài
Dùng luồn dây điện, bảo vệ dây âm
tường/âm sàn, giúp hệ thống điện an
toàn và gọn gàng

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 MPE m dài
Dùng luồn dây điện, bảo vệ
dây và hỗ trợ đi dây linh hoạt
trong công trình

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Cadivi m dài
Dùng cho hệ thống điện dân dụng:
chiếu sáng, ổ cắm, thiết bị điện
trong nhà

12. ỐNG RUỘT GÀ

13. DÂY ĐIỆN

VẬT TƯ PHẦN THÔ

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 AMP m dài
Dùng truyền tín hiệu internet, mạng
LAN và camera IP trong nhà

14. CÁP INTERNET

11. ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Sino m dài
Dùng truyền tín hiệu truyền hình,
anten/camera, phục vụ hệ thống tín hiệu
trong nhà.

STT HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 m² Dùng gia cố lớp tô trát, hạn chế nứt tường tại
các vị trí tiếp giáp kết cấu

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bình Minh Cái
Dùng làm ống chờ xuyên sàn/tường,
giúp đi hệ thống điện nước đúng vị trí
và hạn chế đục phá bê tông

16. LƯỚI MẮT CÁO

17. ỐNG CHỜ PVC

VẬT TƯ PHẦN THÔ

15. DÂY CÁP TRUYỀN HÌNH

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bình Minh Cái

Lắp tại đường thoát nước WC,
lavabo, máy giặt, ban công, sân
thượng; giúp tạo bẫy nước
ngăn mùi hôi, hạn chế khí thải
và côn trùng đi ngược vào nhà.

18. CON THỎ CHỐNG HÔI



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Insee, Hà Tiên Bao Dùng tô trát tường, tạo bề mặt phẳng
mịn và hạn chế nứt lớp tô

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Sika Lít
Dùng chống thấm WC, sân thượng, ban
công, cổ ống, sê nô và các khu vực tiếp
xúc nước.

21. HÓA CHẤT CHỐNG THẤM

VẬT TƯ PHẦN THÔ

20. VỮA XÂY TÔ

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Sika Bao
Dùng dán gạch ốp lát
tường/nền, giúp tăng độ bám
dính và hạn chế bong tróc

19. KEO DÁN GẠCH



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Taicera, Đồng Tâm m²
Dùng ốp tường WC/bếp, tăng thẩm mỹ,
chống bám bẩn và dễ vệ sinh

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Taicera, Đồng Tâm m²
Dùng lát nền ban công, sân,
bề mặt nhám chống trơn
trượt và dễ vệ sinh

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Taicera, Đồng Tâm m²
Dùng lát nền nhà, sân, ban
công; giúp sàn sạch đẹp,
bền và dễ vệ sinh

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Taicera, Đồng Tâm m²
Dùng ốp/lát hoàn thiện tường, nền; giúp bề
mặt sạch đẹp, bền và dễ vệ sinh

23. GẠCH ỐP WC

24. GẠCH CHỐNG TRƯỢT BAN CÔNG, SÂN TRƯỚC, SÂN SAU

25. GẠCH LÁT NỀN

26. GẠCH NỀN CHỐNG TRƯỢT NHÀ WC

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Vĩnh Tường m² Dùng làm trần, vách ngăn nhẹ và
hoàn thiện nội thất công trình

22. TRẦN THẠCH CAO



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Jotun, Việt Mỹ Bao
Dùng bả làm phẳng bề mặt tường
trong/ngoài nhà trước khi sơn hoàn
thiện.

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Đá đen kim sa m² Dùng ốp cầu thang, mặt bếp, lavabo, tam
cấp; bề mặt cứng, sang và dễ vệ sinh

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Đá Moka trắng m² Dùng ốp cầu thang, tam cấp, lavabo,
bệ cửa; tăng thẩm mỹ và dễ vệ sinh

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1
Sơn Maxilite,

Jotun
Thùng Dùng sơn hoàn thiện tường, giúp bề mặt

đẹp, bền màu và dễ vệ sinh

28. BỘT BẢ

29. ĐÁ TRANG TRÍ

30. ĐÁ TRANG TRÍ

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

27. SƠN NƯỚC



STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1
Tay vịn gỗ sồi
hoặc Căm xe

m dài
Dùng làm tay vịn cầu thang, hỗ
trợ an toàn khi di chuyển và tăng
thẩm mỹ nội thất

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1
Kính cường lực 10
ly, tay vịn inox 30

m dài
Dùng làm lan can ban công, giúp an
toàn, thoáng sáng và tăng thẩm mỹ
công trình

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Composite Bộ Dùng làm cửa phòng/cửa WC, chống
ẩm, hạn chế cong vênh và mối mọt

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1
Lan can kính

cường lực 10 ly
m dài

Dùng làm lan can cầu thang, giúp
an toàn, thông thoáng và tăng
thẩm mỹ hiện đại

32. TAY VỊN CẦU THANG

33.  LAN CAN BAN CÔNG

34. CỬA PHÒNG

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

31. LAN CAN CẦU THANG



STT THƯƠNG
HIỆU

CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 MPE 9 line, 13 line Cái
Dùng lắp CB/aptomat, bảo vệ và
quản lý các nhánh điện trong nhà

STT THƯƠNG
HIỆU

CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Panasonic

Ổ cắm đơn 2
chấu có màn, ổ
cắm tivi, ổ cắm

internet

Cái
Dùng cho ổ điện, tivi, internet;
đảm bảo tiện dụng, an toàn và
thẩm mỹ

STT CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1

Nhôm XingFa
kính cường lực 8

ly, phụ kiện
KinLong

m²
Dùng làm cửa ra vào, cửa sổ; lấy
sáng tốt, bền chắc, vận hành ổn
định và an toàn

STT THƯƠNG
HIỆU

CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ
TÍNH

PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Panasonic
Công tắc đơn

1 chiều, 2
chiều

Cái
Dùng điều khiển đèn chiếu sáng,
tiện dụng, an toàn và thẩm

VẬT TƯ HOÀN THIỆN
35. CỬA RA VÀO VÀ CỬA SỔ

36. TỦ ĐIỆN

37. Ổ CẮM

38. CÔNG TẮC



STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Duhal
Đèn cầu

thang
Bộ

Dùng chiếu sáng cầu
thang/hành lang, tăng an
toàn và tạo điểm nhấn
thẩm mỹ

STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 ASV
Đèn led trần

thạch cao
Bộ

Dùng chiếu sáng trần thạch
cao, tạo ánh sáng đẹp, gọn
gàng và tiết kiệm điện

STT THƯƠNG
HIỆU

CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ
TÍNH

PHẠM VI SỬ DỤNG

1 MEP

Đèn thắp sáng
trong phòng

Đèn Downlight
âm trần 6W, 9W

Bộ

Dùng chiếu sáng âm trần, phù
hợp phòng ngủ, hành lang,
phòng khách; gọn đẹp và tiết
kiệm điện

STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Duhal
Đèn ốp nổi

trần ban công
12W

Bộ
Dùng chiếu sáng ban
công/hành lang, lắp nổi trần
gọn đẹp và tiết kiệm điện

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

39. ĐÈN

40. ĐÈN

41. ĐÈN

42. ĐÈN



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Bộ Dùng cho khu vệ sinh, rửa tay/rửa mặt; dễ
vệ sinh, thoát nước tốt và thẩm mỹ

STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 ASV
Cây nóng

lạnh SC-14,
SC-15

Bộ
Dùng cho khu tắm, cấp nước
nóng/lạnh tiện lợi, bền đẹp và
thẩm mỹ

STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Panasonic FV_20CUTI Cái Dùng thông gió, hút mùi và
giảm ẩm cho WC/phòng kín

STT THƯƠNG HIỆU CHỦNG LOẠI HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax
1 khối BC

2240
Bộ

Dùng cho khu vệ sinh, xả thải
sinh hoạt; dễ vệ sinh, bền đẹp
và tiện dụng

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

43. QUẠT HÚT MÙI

44. BỒN CẦU

45. LAVABO

46. VÒI HOA SEN



STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Cái Dùng rửa sân thượng/ban công, tưới cây và
vệ sinh sàn; tiện dụng, bền đẹp

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Cái Dùng lắp trên lavabo, hỗ trợ vệ sinh cá
nhân và tăng thẩm mỹ khu WC

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Bộ Dùng cho lavabo, cấp nước nóng/lạnh tiện lợi,
bền đẹp và dễ sử dụng

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Bộ Dùng vệ sinh cá nhân và khu vực WC, tiện dụng,
bền đẹp và dễ sử dụng

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

47. VÒI LAVABO NÓNG LẠNH

48. VÒI XỊT VỆ SINH

49. VÒI RỬA SÂN THƯỢNG, BAN CÔNG

50.  GƯƠNG LAVABO



STT HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 m² Dùng làm cổng ra vào, giúp bảo vệ nhà, an toàn, chắc
chắn và thẩm mỹ

STT HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Bộ Dùng đỡ và cố định bồn nước, giúp bồn đứng chắc chắn,
an toàn và ổn định

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Inax Cái Dùng thoát nước sàn WC/ban công, ngăn
rác, hạn chế mùi và thoát nước nhanh

STT THƯƠNG HIỆU HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ TÍNH PHẠM VI SỬ DỤNG

1 Tân Á Đại Thành Cái Dùng chứa và cấp nước sinh hoạt cho công
trình, bền đẹp và an toàn

VẬT TƯ HOÀN THIỆN

51. PHỄU THU SÀN

52. BỒN NƯỚC 

53. CHÂN BỒN NƯỚC

54. CỬA CỔNG SẮT HỘP
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